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 Ngày 01 tháng 12 năm 2009, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2009, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ thảo luận và thông qua các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2009 và dự báo về tình hình kinh tế thế giới, trong nước thời gian tới; Các giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 11 năm 2009; Công tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2009; Kiểm điểm công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; Tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2009, Chương trình công tác của Chính phủ tháng 11 năm 2009, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Chính phủ thống nhất nhận định, kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2009 tiếp tục đà phục hồi và phát triển theo chiều hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng với tốc độ cao hơn tháng trước; sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển tốt; khu vực dịch vụ, thị trường trong nước phục hồi đáng kể, tổng mức bán lẻ và doanh thu hàng hoá, dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm; các cân đối vĩ mô cơ bản được bảo đảm; thu chi ngân sách đạt khá so với dự toán; đầu tư phát triển tiếp tục được đẩy mạnh, giải ngân vốn có nhiều tiến bộ; hoạt động xuất, nhập khẩu, du lịch được tăng cường; diễn biến thị trường tiền tệ, tín dụng cơ bản trong tầm kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiềm chế hợp lý; an sinh xã hội được bảo đảm; các lĩnh vực lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hoá, thể thao... tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính, nhất là đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng có tiến bộ; chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ được triển khai kịp thời và hiệu quả... Những kết quả tích cực nêu trên tạo cơ sở tiếp tục phấn đấu quý IV năm 2009 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,8% để cả năm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đã thông qua. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước vẫn còn nhiều khó khăn; công tác thu hút đầu tư, xuất khẩu, du lịch phục hồi chậm; kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn chưa vững chắc, lãi suất, tỷ giá, tổng dư nợ tín dụng, giá cả hàng hoá tăng gây sức ép tăng chỉ số giá tiêu dùng, thị trường chứng khoán chưa ổn định... 

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009 và tiếp tục hỗ trợ, tạo đà phục hồi tăng trưởng kinh tế cao, vững chắc hơn trong năm 2010, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, trong tháng 12 năm 2009 và thời gian tiếp theo, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 và các giải pháp, chính sách đã đề ra, đồng thời triển khai tiếp một số giải pháp quan trọng sau đây:

- Tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; tăng cường thực hiện các giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn của khu vực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp để kịp thời có biện pháp chỉ đạo thích hợp, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, bảo đảm cho sản xuất vụ Đông Xuân thắng lợi. 

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, chính sách thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước nhằm khai thác tiềm năng thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các quy định cần thiết, kết hợp với các biện pháp về thuế phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế để tăng cường quản lý, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ, không thiết yếu, góp phần giảm mạnh nhập siêu; chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với lương thực, thực phẩm; tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát những biến động của thị trường lúa gạo thế giới, kịp thời đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành thị trường lương thực, bảo đảm an ninh lương thực và bình ổn giá lương thực. 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương thức hỗ trợ lãi suất năm 2010 đối với các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 và các khoản vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Thực hiện đúng thời hạn việc hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, quản lý tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng dư nợ tín dụng phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế, bảo đảm đạt được mục tiêu vừa phục hồi tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý một cách kiên quyết, thống nhất, kịp thời và phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, lành mạnh của thị trường vàng, thị trường ngoại tệ; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái pháp luật, làm mất ổn định và gây thiệt hại cho nền kinh tế. Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước khi có nguồn thu ngoại tệ phải bán ngay cho các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có trách nhiệm đáp ứng đủ ngoại tệ cho nhu cầu của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước.

- Bộ Tài chính chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa, xử lý kịp thời theo pháp luật các hành vi giao dịch nội gián, câu kết thao túng thị trường, bảo đảm hoạt động lành mạnh, ổn định của thị trường chứng khoán; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế bảo lãnh tín dụng theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có các dự án sản xuất, kinh doanh khả thi nhưng gặp khó khăn về tài chính.

- Bộ Công an tăng cường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần thiết thực bảo đảm an ninh của nền kinh tế, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các hành vi gây rối loạn thị trường và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn tất dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội năm 2010, lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, trên cơ sở đó hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi đưa ra thảo luận và thông qua tại Hội nghị của Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, chú trọng công tác xoá đói, giảm nghèo, phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân...; triển  khai ngay việc phân bổ và giao vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước năm 2010 theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ để sớm thực hiện các dự án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2010; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc liên quan nêu trong các Nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII, các báo cáo số 176/BC-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 và số 186/BC-CP ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, thời gian và phân công thực hiện; hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tiến độ và tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc này. 

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2009 về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật, chú trọng nâng cao năng lực bộ máy và cán bộ, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho công tác soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật; nâng cao trách nhiệm phối hợp và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc soạn thảo và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung chỉ đạo để hoàn thành trong quý I năm 2010. Văn phòng Chính phủ rà soát, đôn đốc các bộ, cơ quan tập trung giải quyết tình trạng văn bản còn nợ đọng và tiếp tục soạn thảo, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh phù hợp với thời điểm luật, pháp lệnh có hiệu lực thi hành; hàng tháng báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện tại phiên họp thường kỳ. 

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Các địa phương liên quan tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.  

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình dự án Luật Lưu trữ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ về dự án Luật.

 Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh lại dự án Luật Lưu trữ. Riêng về tổ chức lưu trữ ở cấp trung ương, cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội về dự án Luật này./.

 

	Nơi nhận:    

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;    
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